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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 11/7/2017 đến ngày 20/7/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
 nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	944/QĐ-BTP
	03/07/2017
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện Nghị định số 22
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	293/TB-VPCP
	06/07/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc
thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư,
thương mại và du lịch thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	955/QĐ-TTg
	06/07/2017
	Quyết định Về việc thay đổi thành viên
Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và
phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
	
	

	4. 
	Văn phòng Chínhphủ
	31/CT-TTG
	06/07/2017
	Chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp
bách phòng, chống bệnh dại.
	
	

	5. 
	Văn phòng Chínhphủ
	7144/VPCP-KSTT
	07/07/2017
	V/v thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả lời
phản ánh, kiến nghị của người dân
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	7178/VPCP-DMDN
	10/07/2017
	V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở
hữu vốn nhà nước về SCIC
	
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	60/NQ-CP
	06/07/2017
	Nghị quyết Về việc đơn giản hóa thủ tục
hành chính liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Y tế
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5526/BKHĐT-TH
	07/07/2017
	V/v báo cáo tình hình giao kế hoạch vốn
đầu tư NSNN và TPCP năm 2017
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	30/QĐ-TTg
	07/07/2017
	V/v bãi bỏ VBQPPL thuộc thẩm quyền
ban hành của TTCP lĩnh vực nông nghiệp
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	7129/VPCP-CN
	07/07/2017
	V/v công tác giám sát đánh giá tổng thể
đầu tư
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	997/CĐ-TTg
	11/07/2017
	Công điện chủ động ứng phó với mưa lũ
tại các tỉnh Bắc Bộ
	
	

	12. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5583/BKHĐT-KTĐN
	10/07/2017
	V/v các đề xuất dự án phát triển đô thị cấp
thoát nước
	
	

	13. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	5548/BNN-TCCB
	06/07/2017
	V/v khẩn trương báo cáo đánh giá thực
trạng tổ chức quản lý nông nghiệp và
PTNT ở cấp xã
	
	

	14. 
	BCH Trung ương
	86-QĐ/TW
	01/06/2017
	V/v Quy định giám sát trong Đảng
	
	

	15. 
	BCH Trung ương
	12-NQ/TWĐ
	03/06/2017
	Nghị quyết tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước
	
	

	16. 
	Ban chấp hành
Trung ương
	11/NQ-TWĐ
	03/06/2017
	Nghị Quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng XHCN
	
	

	17. 
	BCH Trung ương
	10- NQ/TWĐ
	03/06/2017
	Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của
nền kinh tế thị trường
	
	

	18. 
	Bộ Khoa học và CN
	2252/BKHCN-VCLC
	10/07/2017
	V/v triển khai cải thiện chỉ số đổi mới
sáng tạo theo NGHỊ QUYẾT số 19
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	7242/BC-VPCP
	12/07/2017
	Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết
số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử Quý
II năm 2017
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính phủ
	991/TTg-DMDN
	10/07/2017
	Phê duyệt Danh mục DNNN hoàn thành
cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn
2017-2020
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính phủ
	7216/VPCP-KTTH
	11/07/2017
	V/v hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới
tàu cá theo Quyết định số 47/2016/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	7261/VPCP
	12/07/2017
	V/v xử lý sau thanh tra dự án chợ trung
tâm thành phố Buôn Ma Thuột
	
	

	23. 
	Thủ tướng CP
	1001/QĐ-TTg
	10/07/2017
	V/v phê duyệt phương án sắp xếp phân
loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu
tư kinh doanh vốn nhà nước
	
	

	24. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2735/LDTBXH-TE
	04/07/2017
	V/v đề nghị phát sóng thông điệp về
phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
	
	

	25. 
	Bộ Khoa học và CN
	09/TT- BKHCN
	27/06/2017
	Thông tư quy định về đo lường đối với
phép đo khối lượng trong thương mại bánlẻ
	
	

	26. 
	Bộ Khoa học và CN
	07/TT-BKHCN
	16/06/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 27
	
	

	27. 
	Bộ Khoa học và CN
	10/TT- BKHCN
	28/06/2017
	Thông tư quy định về xây dựng quản lý
khai thác sử dụng duy trì và phát triển cơ
sở dữ liệu quốc gia về KHCN
	
	

	28. 
	Bộ Thông tin và TT
	2400/BTTT-KHTC
	10/07/2017
	V/v triển khai các nội dung dự án thành
phần về TTTT
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	522/QĐ-HĐTV
	13/07/2017
	Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch
hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách
thủ tục hành chính năm 2017
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	1030/QĐ- TTg
	13/07/2017
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát
triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản
phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2035
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	1028/QĐ- TTg
	13/07/2017
	Quyết định Về việc phê duyệt Khung
chính sách năm 2018 thuộc Chương trình
Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-
RCC).
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	61/NQ- CP
	11/07/2017
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường
kỳ tháng 6 năm 2017
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	7319/VPCP
	13/07/2017
	V/v DN đã CPH chưa đăng ký giao dịc
	
	

	34. 
	Bộ Nội vụ
	3663/BNV
	11/07/2017
	V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về
thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách
nhiệm công việc
	
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5725/BKHĐT
	13/07/2017
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi VB
QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5598/BKHĐT
	10/07/2017
	V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
	
	

	37. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5610/BKHĐT-TH
	11/07/2017
	V/v khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch
phát triển KTXH năm 2018
	
	

	38. 
	Bộ Nội vụ
	3717/BNV-TCBC
	13/07/2017
	V/v lấy ý kiến tham gia vào Đề án đổi mới
cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự
nghiệp công lập
	
	

	39. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2656/LĐTBXH
	29/06/2017
	V/v trung tâm dịch vụ việc làm
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	7391/VPCP-DMDN
	14/07/2017
	V/v đôn đốc trả lời công văn số
6457/VPCP-ĐMDN ngày 22/6/2017
	
	

	41. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2919/BGDĐT
	10/07/2017
	V/v khảo sát tình hình việc làm của sinh
viên tốt nghiệp
	
	

	42. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	2911/BVHTTDL
	11/07/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch
thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
	
	

	43. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3486/BTNMT
	12/07/2017
	V/v tổ chức rà soát, đánh giá tổ chức bộ
máy và năng lực đội ngũ công chức, viên
chức ngành tài nguyên và môi trường
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2086/QĐ-BNN
	12/07/2017
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện đề án thí
điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình
bảo vệ môi trường trong xây dựng nông
thôn mới
	
	

	45. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	16/2017/TT-BGD
	12/07/2017
	V/v hướng dẫn danh mục khung vị trí việc
làm và định mức số lượng người làm việc
trong các cơ sở giáo dục phổ thông công
lập
	
	

	46. 
	Ban chấp hành
Trung ương
	9900-CV/TWĐTN
	14/07/2017
	V/v xây dựng và triển khai mô hình nông
nghiệp hữu cơ áp dụng công nghệ mỹ
	
	

	47. 
	Bộ Xây dựng
	1590/BXD
	17/07/2017
	V/v báo cáo tình hình giá cát xây dựng
biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực
hiện hợp đồng xây dựng (bản fax)
	
	

	48. 
	Tổng cục địa chất và khoáng sản
Việt Nam
	2178/ĐCKS
	13/07/2017
	V/v góp ý kiến báo cáo điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên
Quang
	
	

	49. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	5742/BNN
	13/07/2017
	V/v triển khai thực hiện chương trình
quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai
đoạn 2016 - 2025
	
	

	50. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3001/BGD
	13/07/2017
	V/v bố trí làm việc với đoàn công tác về
khảo sát quản lý chi NSNN cho GD&ĐT
	
	

	51. 
	Bộ Nội vụ
	3726/BNV
	14/07/2017
	V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tín ngưỡng, tôn giáo
	
	

	52. 
	Bộ Tài chính
	71/2017/TT-BTC
	13/07/2017
	Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách
nhà nước năm 2018
	
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	67/2017/TT-BTC
	30/06/2017
	V/v hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn
và phương thức chi thực hiện điều chỉnh
mức lương cơ sở theo Nghị định số
47/2017/NĐ-CP
	
	

	54. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	300/BGD
	13/07/2017
	V/v cung cấp số liệu chi ngân sách nhà
nước cho giáo dục và đào tạo
	
	

	55. 
	Thanh tra chính phủ
	1765/TTCP
	14/07/2017
	V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ
họp thứ 4
	
	

	56. 
	Bộ Y tế
	28/2017/
TT-BYT
	28/06/2017
	V/v quy định về quản lý thuốc kháng HIV
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	7536/VPCP
	18/07/2017
	V/v triển khai các công việc sau kỳ họp
thứ 3 Quốc hội
	
	

	58. 
	Bộ Lao động
Thương binh và
Xã hội
	1064/QĐ- LĐTBXH
	05/07/2017
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện Quyết
định số 1076/QĐ-TTg
	
	

	59. 
	Bộ Xây dựng
	1590/BXD
	17/07/2017
	V/v báo cáo tình hình giá cát xây dựng
biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực
hiện hợp đồng xây dựng
	
	

	60. 
	Bộ Tài chính
	9414/BTC
	14/07/2017
	V/v tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách
tinh giản biên chế đợt II năm 2017
	
	

	61. 
	Bộ Văn hóa Thê
thao và Du lịch
	3012/KH-BVHTTDL
	17/07/2017
	V/v tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Dao
toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên
Quang
	
	

	62. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	01/CT-BTNMT
	14/07/2017
	V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2018
	
	

	63. 
	Văn phòng Chính phủ
	308/TB-VPCP
	18/07/2017
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng
Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo
về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
	
	

	64. 
	Văn phòng Chính phủ
	31/2017/QĐ-TTg
	17/07/2017
	Quyết định Về tiêu chí, danh mục ngành,
lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	
	

	65. 
	Văn phòng Chính phủ
	81/2017/NĐ-CP
	17/07/2017
	Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây
dựng
	
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	309/TB-VPCP
	17/07/2017
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh
Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư xây
dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng
không
	
	

	67. 
	Văn phòng Chín phủ
	310/TB-VPCP
	18/07/2017
	V/v kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện
đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt
động tín dụng
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	7531/VPCP
	18/07/2017
	V/v thực hiện Nghị quyết 44 của Quốc
Hội
	
	

	69. 
	Chính phủ
	79/2017/NĐ-CP
	17/07/2017
	V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ văn hóa
Thể thao và Du lịch
	
	

	70. 
	Chính phủ
	80/2017/NĐ-CP
	17/07/2017
	V/v quy định về môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh thân thiện phòng chống
bạo lực học đường
	
	

	71. 
	Chính phủ
	84/2017/NĐ-CP
	18/07/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 173/2013/NĐ-CP
	
	

	72. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1042/QĐ-TTg
	17/07/2017
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện chiến
lược phát triển thanh niên Việt Nam
	
	

	73. 
	Chính phủ
	82/2017/NĐ-CP
	17/07/2017
	V/v quy định về phương pháp tính, mức
thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước
	
	

	74. 
	Chính phủ
	83/2017/NĐ-CP
	18/07/2017
	V/v quy định về công tác cứu nạn cứu hộ
của lực lượng phòng cháy chữa cháy
	
	

	75. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5838/BKHĐT
	18/07/2017
	V/v xây dựng KH và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn NL

	
	

	76. 
	Ban chỉ đạo138/CP - Bộ Công an
	208/KH-BCĐ
	11/07/2017
	V/v thực hiện chương trình phòng chống
tội phạm đến năm 2020
	
	

	77. 
	Ban chỉ đạo
138/CP - Bộ Công an
	296/BC-BCĐ
	09/07/2017
	V/v tình hình, kết quả công tác phòng
chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017
	
	

	78. 
	Tổng cục dân số
kế hoạch hóa gia
đình
	413/TCDS
	19/07/2017
	V/v bố trí lịch làm việc với đoàn công tác
của Tổng cục DS KHHGĐ
	
	

	79. 
	Bộ Tài chính
	9505/BTC
	17/07/2017
	V/v công khai ngân sách theo quy định
của Luật NSNN 2015
	
	

	80. 
	Thanh tra Chính phủ
	1775/TTCP
	18/07/2017
	V/v sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu
năm 2017
	
	

	81. 
	Bộ Công thương
	09/2017/TT-BCT
	13/07/2017
	V/v quy định hoạt động kiểm định kỹ
thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ Công thương
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